
STT Tỉnh Tên đơn vị

Mã 

cCS 

KCB

Số QĐ Ngày ký
Hiệu lực 

đến
Hình thức

Số 

lượng 

mặt 

hàng

 Giá trị trúng thầu 

1 Hải Dương 740/QĐ-SYT 21/9/2020 21/9/2021 Rộng rãi 376 121,939,613,934        

2 Hải Dương 741/QĐ-SYT 21/9/2020 21/9/2021 Rộng rãi 901 172,803,268,913        

3
Ninh Thuận Bệnh viện Lao và Phổi 

Ninh Thuận

1000/QĐ-

BVLVBP
13/8/2020 13/8/2021 Rộng rãi 70 1,099,577,600

4
Ninh Thuận Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh 

Thuận
483/QĐ-BVM 14/8/2020 14/8/2021 Rộng rãi 12,892,821,000

5 Nghệ An
Bệnh viện Hữu Nghị Đa 

khoa Nghệ An
40001 1415/QĐ -BV 7/10/2020 7/9/2021 Rộng rãi 457 171,492,573,200

6 Nghệ An
Bệnh viện Hữu Nghị Đa 

khoa Nghệ An
40001 1847/QĐ -BV 9/10/2020 9/9/2021 Rộng rãi 643 78,498,113,440

7 Thái Bình

Đấu thầu tập trung do 

Sở Y tế tổ chức thực 

hiện

117/QĐ-SYT 12/02/2020 31/12/2020 Rộng rãi 62            33,505,973,500 

8 Thái Bình

Đấu thầu tập trung do 

Sở Y tế tổ chức thực 

hiện

154/QĐ-SYT 25/02/2020 31/12/2020 Rộng rãi 158            33,092,858,000 

9 Thái Bình

Đấu thầu tập trung do 

Sở Y tế tổ chức thực 

hiện

224/QĐ-SYT 13/3/2020 31/12/2020 Rộng rãi 2              1,050,000,000 

Hồ sơ Kết quả đấu thầu cung ứng VTYT năm 2021 của các đơn vị cập nhật đến tháng 02.2021

Hồ sơ kết quả đấu thầu VTYT



10 Thái Bình

Đấu thầu tập trung do 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

tổ chức thực hiện

1416/QĐ-BVĐK 22/6/2020 31/12/2020 Rộng rãi 236            45,811,276,215 

11 Thái Bình

Đấu thầu tập trung do 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

tổ chức thực hiện

1553/QĐ-BVĐK 13/7/2020 31/12/2020 Rộng rãi 155            74,056,484,690 

12
Đồng Nai

Sở Y tế 303/QĐ-SYT 9/3/2020 9/3/2021 Rộng rãi 656,755,473,055

13
Đồng Nai

Sở Y tế
425/QĐ-SYT

3/4/2020 3/4/2021 Rộng rãi 43,246,980,424

14
Bạc Liêu

Bệnh Viện Đa Khoa Bạc 

Liêu
95002 512/QĐ-BV 3/8/2020 3/8/2021 Rộng rãi 562 88,015,065,590

15
Bạc Liêu

Bệnh Viện Đa Khoa Bạc 

Liêu
95002 703/QĐ-BV 26/10/2020 3/8/2021 Rộng rãi 45 3,426,717,106

16
Bạc Liêu

Bệnh Viện Quân-Dân Y
95077 42/QĐ-BVQDY 30/06/2020 30/06/2021 Rộng rãi 163 2,382,125,095

17
Bạc Liêu

TTYT Hòa Bình
95003 111/QĐ-TTYT 4/1/2020 3/31/2021 Rộng rãi 151 3,341,001,000

18
Bạc Liêu

TTYT Hòa Bình
95003 110/QĐ-TTYT 4/1/2020 3/31/2021 Rộng rãi 210 4,310,714,300

19
Bạc Liêu

TTYT Hòa Bình
95003 138/QĐ-TTYTHB 4/29/2020 4/29/2021 Rộng rãi 11 100,610,000

20
Bạc Liêu

TTYT Đông Hải
95007 19/ QĐ-TTYT 03/12/2020 31/08/2021 Rộng rãi 38 406,915,000

21
Bắc Kạn

Sở Y tế
01/QĐ-SYT 02/01/2020 31/12/2021 Rộng rãi 82 2,778,349,000



22
Bắc Kạn

Sở Y tế
86/QĐ-SYT 22/01/2020 31/12/2021 Rộng rãi 132 29,037,953,858

23
Bắc Kạn

Sở Y tế
87/QĐ-SYT 22/01/2020 31/12/2021 Rộng rãi 232 28,736,261,140

24
Bắc Kạn

Sở Y tế
132/QĐ-SYT 20/02/2020 31/12/2021 Rộng rãi 184 6,999,926,465

25

Bắc Ninh Sở Y tế

383/QĐ-SYT 25/9/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      29 7,612,115,900

26

Bắc Ninh Sở Y tế

384/QĐ-SYT 25/9/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      14           5,029,051,600 

27

Bắc Ninh Sở Y tế

385/QĐ-SYT 25/9/2020 31/12/2020 Rộng rãi
        4           9,721,000,000 

28

Bắc Ninh Sở Y tế

486/QĐ-SYT 05/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
    141         41,895,579,831 

29

Bắc Ninh Sở Y tế

521/QĐ-SYT 20/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      26         29,649,073,960 

30

Bắc Ninh Sở Y tế

487/QĐ-SYT 05/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      35         39,506,730,530 

31

Bắc Ninh Sở Y tế

525/QĐ-SYT 20/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
        6         23,368,184,000 

32

Bắc Ninh Sở Y tế

488/QĐ-SYT 05/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      51         11,540,669,600 

33

Bắc Ninh Sở Y tế

489/QĐ-SYT 05/11/2020 31/12/2020 Rộng rãi
      24         21,971,748,235 



Ghi chú


